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DANH SÁCH 
Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trên địa bàn huyện Tân Châu
(Kèm theo Công văn số           /PTP ngày 25/4/2023 của Phòng Tư pháp)

	A. Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị
	Ghi chú

	1
	Phan Văn Xuân
	Thanh tra huyện
	

	2
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Phòng Tư pháp
	

	3
	Võ Văn Thọ
	Ban CHQS huyện
	

	4
	Nguyễn Quốc Vinh
	Công an huyện
	

	5
	Lý Thị Mỹ Diệu
	Hội LHPN huyện
	

	6
	Lý Minh Hùng
	Hội Luật gia huyện
	

	7
	Võ Thành Công
	Hội Luật gia huyện
	

	B. Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

	I. Xã Tân Đông

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Liêu Hồng Phong
	UBND xã Tân Đông
	

	2
	Trần Huyền Duy
	UBND xã Tân Đông
	

	3
	Lê Bá Hân
	UBND xã Tân Đông
	

	4
	Hồ Thanh Nhật
	UBND xã Tân Đông
	

	5
	Trần Minh Thành
	UBND xã Tân Đông
	

	6
	Lê Văn Huy
	UBND xã Tân Đông
	

	7
	Lê Thị Tươi
	UBND xã Tân Đông
	

	II. Xã Tân Thành

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Võ Văn Thắng
	UBND xã Tân Thành
	

	2
	Ngô Lê Thanh Diệu
	UBND xã Tân Thành
	

	3
	Trịnh Quang Chung
	UBND xã Tân Thành
	

	4
	Đoàn Mạnh
 Quân
	UBND xã Tân Thành
	

	5
	Phan Văn Ngọc
	UBND xã Tân Thành
	

	6
	Chế Văn Sang
	UBND xã Tân Thành
	

	7
	Đoàn Thanh Dương
	UBND xã Tân Thành
	

	8
	Nguyễn Xuân Thao
	UBND xã Tân Thành
	

	9
	Huỳnh Thị Kim Tiền
	UBND xã Tân Thành
	

	10
	Nguyễn Văn Ngưỡng
	UBND xã Tân Thành
	

	11
	Bùi Minh Tuấn
	UBND xã Tân Thành
	

	12
	Nguyễn Ngọc Anh
	ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành
	

	13
	Võ Thị Nguyệt
	ấp Tân Hòa, xã Tân Thành
	

	14
	Nguyễn Hoàng Lâm 
Trưởng ấp Tân Thuận
	ấp Tân Thuận, xã Tân Thành
	

	15
	Trần Văn Minh 

 Trưởng ấp Đồng Kèn 2
	ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành
	

	16
	Trần Thanh Hùng
	ấp Đồng Kèn 1, xã Tân Thành
	

	17
	Lê Quang Thạch
	ấp Tà Dơ, xã Tân Thành
	

	18
	Nguyễn Lương Tiếp
	ấp Tân Đông, xã Tân Thành
	

	19
	Nguyễn Sỹ Sơn 


 Trưởng ấp Tân Trung
	ấp Tân Trung, xã Tân Thành
	

	20
	Nguyễn Thành Nam 

 Trưởng ấp Đồng Rùm
	ấp Đồng Rùm, xã Tân Thành
	

	21
	Nguyễn Thị Phương Nhi
	UBND xã Tân Thành
	

	22
	Phạm Thị Ngọc Duyên
	UBND xã Tân Thành
	

	23
	Nguyễn Thị Hường
	UBND xã Tân Thành
	

	24
	Nguyễn Hoài Thương
	UBND xã Tân Thành
	

	25
	Nguyễn Viết Hùng
	UBND xã Tân Thành
	

	26
	Nguyễn Thanh Nhàn
	UBND xã Tân Thành
	

	27
	Nguyễn Xuân Vũ
	UBND xã Tân Thành
	

	28
	Lê Văn Công
	UBND xã Tân Thành
	

	29
	Nguyễn Thị Ngọc Thắm
	Đảng ủy xã Tân Thành
	

	30
	Phan Mộng Tuyền
	Đảng ủy xã Tân Thành
	

	31
	Lâm Phúc
	ấp Tân Đông, xã Tân Thành
	

	III. Xã Tân Hà

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Đào Thanh An
	UBND xã Tân Hà
	

	2
	An Thị Phương Thảo
	UBND xã Tân Hà
	

	3
	Nguyễn Quốc Thành
	UBND xã Tân Hà
	

	4
	Phạm Thị Kim Dung
	UBND xã Tân Hà
	

	5
	Đặng Thanh Minh
	UBND xã Tân Hà
	

	6
	Nguyễn Thị Bích Loan
	UBND xã Tân Hà
	

	7
	Nguyễn Thị Nga
	UBND xã Tân Hà
	

	8
	Nguyễn Văn Quyền
	UBND xã Tân Hà
	

	9
	Võ Thị Huân
	UBND xã Tân Hà
	

	10
	Đặng Ngọc Chiến
	UBND xã Tân Hà
	

	11
	Phan Phước Hải
	ấp Tân Trung, xã Tân Hà
	

	12
	Lê Đình Liêm
	ấp Tân Trung, xã Tân Hà
	

	13
	Nguyễn Viết Sông
	ấp Tân Dũng, xã Tân Hà
	

	14
	Nguyễn Văn Đông
	ấp Tân Dũng, xã Tân Hà
	

	15
	Nguyễn Hữu Tý
	ấp Tân Kiên, xã Tân Hà
	

	16
	Nguyễn Thị Thuý Cần
	ấp Tân Kiên, xã Tân Hà
	

	17
	Võ Thanh Kiệt
	ấp Tân Cường, xã Tân Hà
	

	18
	Dương Văn Vĩ
	ấp Tân Cường, xã Tân Hà
	

	19
	Đặng Thị Được
	ấp Tân Lâm, xã Tân Hà
	

	20
	Đỗ Viết Thực
	ấp Tân Lâm, xã Tân Hà
	

	IV. Xã Thạnh Đông

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Duy Phương
	UBND xã Thạnh Đông
	

	2
	Trần Nguyên Báo
	UBND xã Thạnh Đông
	

	3
	Bùi Long Phi
	UBND xã Thạnh Đông
	

	4
	Lê Hoàng Long
	UBND xã Thạnh Đông
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh
	UBND xã Thạnh Đông
	

	6
	Trần Văn Hưng
	UBND xã Thạnh Đông
	

	7
	Nguyễn Tiến Trọng
	UBND xã Thạnh Đông
	

	8
	Trần Thị Lệ Thu
	UBND xã Thạnh Đông
	

	9
	Phan Thị Thêm
	UBND xã Thạnh Đông
	

	10
	Vũ Thị Bích Thủy
	UBND xã Thạnh Đông
	

	11
	La Thị Kim Yến
	UBND xã Thạnh Đông
	

	12
	Nguyễn Thị Mỹ Thoa
	UBND xã Thạnh Đông
	

	13
	Nguyễn Thị Thảo
	UBND xã Thạnh Đông
	

	14
	Đặng Ngọc Hà
	UBND xã Thạnh Đông
	

	15
	Hoàng Thị Xuân
	UBND xã Thạnh Đông
	

	16
	Huỳnh Lê Duy
	UBND xã Thạnh Đông
	

	17
	Lê Bá Hậu
	ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông
	

	18
	Lê Văn Sơn
	ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông
	

	19
	Võ Thị Hồng Vân
	ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông
	

	20
	Nguyễn Anh Khoa
	ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông
	

	21
	Dương Văn Nông
	ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông
	

	22
	Nguyễn Hạnh Phúc
	ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông
	

	23
	Hoàng Minh Tuấn
	ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông
	

	24
	Phạm Hồng ngọt
	ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông
	

	25
	Vũ Xuân Thủy
	ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông
	

	26
	Hà Văn Tuấn
	ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông
	

	27
	Phùng Thị Thúy Loan
	ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông
	

	28
	Huỳnh Văn Trí
	ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông
	

	29
	Nguyễn Hồng Tài
	ấp Thạnh Qưới, xã Thạnh Đông
	

	30
	Nguyễn Văn Cỏn
	ấp Thạnh Qưới, xã Thạnh Đông
	

	31
	Phạm Thị Chưng
	ấp Thạnh Qưới, xã Thạnh Đông
	

	32
	Trần Văn Đém
	ấp Thạnh Qưới, xã Thạnh Đông
	

	33
	Cao Hữu Hưng
	UBND xã Thạnh Đông
	

	34
	Vũ Viết Quý
	UBND xã Thạnh Đông
	

	35
	Nguyễn Trọng Đại
	UBND xã Thạnh Đông
	

	36
	Đặng Quốc Lập
	UBND xã Thạnh Đông
	

	37
	Đoàn Văn Huân
	ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông
	

	38
	Phan Minh Nên
	ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông
	

	39
	Phan Văn Mon
	ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông
	

	40
	Lê Thị Hà
	ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông
	

	41
	Lê Đại Dương
	ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông
	

	42
	Nguyễn Thị Chỗ
	ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông
	

	V. Xã Tân Hưng

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Minh Hùng
	UBND xã Tân Hưng
	

	2
	Triệu Thị Thúy Oanh
	UBND xã Tân Hưng
	

	3
	Đinh Thị Diễm
	UBND xã Tân Hưng
	

	4
	Phạm Thị Vân Ngọc
	UBND xã Tân Hưng
	

	5
	Bùi Phi Long
	UBND xã Tân Hưng
	

	6
	Dương Hoàng Hậu
	UBND xã Tân Hưng
	

	7
	Bùi Xuân Bình
	UBND xã Tân Hưng
	

	8
	Lê Lương Đức
	UBND xã Tân Hưng
	

	9
	Nguyễn T. Bích Ngọc
	UBND xã Tân Hưng
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	UBND xã Tân Hưng
	

	11
	Lê Thị Kim Huệ
	UBND xã Tân Hưng
	

	12
	Lê Quốc Huy
	UBND xã Tân Hưng
	

	13
	Nguyễn Thị Bích Vân
	UBND xã Tân Hưng
	

	14
	Lê Hoài Tân
	UBND xã Tân Hưng
	

	15
	Trần Thị Mỹ Ngọc
	UBND xã Tân Hưng
	

	16
	Thái Hòa
	UBND xã Tân Hưng
	

	17
	Từ Ngọc Minh
	ấp Tân Đông, xã Tân Hưng
	

	18
	Lê Thanh
	ấp Tân Tây, xã Tân Hưng
	

	19
	Ngô Trọng Nguyễn
	ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng
	

	20
	Trần Hoài Linh
	ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng
	

	21
	Phan Văn Phát
	ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng
	

	22
	Vũ Đức Hà
	ấp Tân Thạnh xã Tân Hưng
	

	VI. Xã Tân Hội

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Minh Dương
	UBND xã Tân Hội
	

	2
	Lê Thị Mộng Thu
	UBND xã Tân Hội
	

	3
	Nguyễn Văn Hạnh
	UBND xã Tân Hội
	

	4
	Đặng Hoàng Nam
	UBND xã Tân Hội
	

	5
	Nguyễn Minh Đức
	UBND xã Tân Hội
	

	6
	Phạm Đức Cảnh
	UBND xã Tân Hội
	

	7
	Huỳnh Thị Thúy
	UBND xã Tân Hội
	

	VII. Xã Tân Hiệp

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Phương Lan
	UBND xã Tân Hiệp
	

	2
	Ngô Hải Âu
	UBND xã Tân Hiệp
	

	3
	Đặng Thị Mai
	UBND xã Tân Hiệp
	

	4
	Nguyễn Trung Thành
	UBND xã Tân Hiệp
	

	5
	Nguyễn Hoài Nam
	UBND xã Tân Hiệp
	

	6
	Nguyễn Nhật Nam
	UBND xã Tân Hiệp
	

	7
	Lê Thị Thơm
	UBND xã Tân Hiệp
	

	8
	Đào Thị Hồng Thơ
	UBND xã Tân Hiệp
	

	9
	Nguyễn Văn Hưng
	UBND xã Tân Hiệp
	

	10
	Nguyễn Thị Trà Giang
	UBND xã Tân Hiệp
	

	11
	Huỳnh Nhật Khanh
	UBND xã Tân Hiệp
	

	12
	Đặng Văn Phương
	ấp Thạnh An, xã Tân Hiệp
	

	13
	Đào Văn Thân
	ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp
	

	14
	Trần Việt Quốc
	ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp
	

	15
	Trần Văn Tài
	ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp
	

	16
	Nguyễn Thanh Kia
	ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp
	

	VIII. Thị trấn Tân Châu

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Trần Khắc Tùng
	UBND thị trấn Tân Châu
	

	2
	Trần Hữu Tính
	UBND thị trấn Tân Châu
	

	3
	Đinh Duy Tân
	UBND thị trấn Tân Châu
	

	4
	Hoàng Mạnh Tiến
	UBND thị trấn Tân Châu
	

	5
	Phạm Văn Tuấn
	UBND thị trấn Tân Châu
	

	6
	Trần Vĩnh Phú
	UBND thị trấn Tân Châu
	

	7
	Nguyễn Thành Thế
	UBND thị trấn Tân Châu
	

	IX. Xã Suối Dây

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh Hoàng
	UBND xã Suối Dây
	

	2
	Nguyễn Hoàng Minh
	UBND xã Suối Dây
	

	3
	Hồ Thị Duyên
	UBND xã Suối Dây
	

	4
	Nguyễn Bình
	UBND xã Suối Dây
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	UBND xã Suối Dây
	

	6
	Trần Văn Luận
	UBND xã Suối Dây
	

	7
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	UBND xã Suối Dây
	

	8
	Lê Minh Thanh
	UBND xã Suối Dây
	

	9
	Trịnh Quốc Trà
	UBND xã Suối Dây
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	UBND xã Suối Dây
	

	11
	Võ Minh Lượng
	UBND xã Suối Dây
	

	12
	Trịnh Duy Ngà
	UBND xã Suối Dây
	

	13
	Nguyễn Thị Hợp
	Ấp 1, xã Suối Dây
	

	14
	Nguyễn Thị Thúy
	Ấp 1, xã Suối Dây
	

	15
	Lưu Xuân Lập
	Ấp 1, xã Suối Dây
	

	16
	Nguyễn Văn Châu
	Ấp 2, xã Suối Dây
	

	17
	Đỗ Thị Quý Hà
	Ấp 2, xã Suối Dây
	

	18
	Nguyễn Văn Tân
	Ấp 2, xã Suối Dây
	

	19
	Phan Văn Chín
	Ấp 3, xã Suối Dây
	

	20
	Huỳnh Thanh Việt
	Ấp 3, xã Suối Dây
	

	21
	Huỳnh Thanh Ngà
	Ấp 3, xã Suối Dây
	

	22
	Thân Hồng Phương
	Ấp 4, xã Suối Dây
	

	23
	Trần Văn Trạm
	Ấp 4, xã Suối Dây
	

	24
	Nguyễn Văn An
	Ấp 4, xã Suối Dây
	

	25
	Hoàng Thị Thửa
	Ấp 5, xã Suối Dây
	

	26
	Lâm Trọng Phúc
	Ấp 5, xã Suối Dây
	

	27
	Nguyễn Thị Hồng
	Ấp 5, xã Suối Dây
	

	28
	Ngô Văn Vinh
	Ấp 6, xã Suối Dây
	

	29
	Huỳnh Văn Đang
	Ấp 6, xã Suối Dây
	

	30
	Phan Văn Xao
	Ấp 6, xã Suối Dây
	

	31
	Trần Thị Hợp
	Ấp 7, xã Suối Dây
	

	32
	Nguyễn Thị Chuyền
	Ấp 7, xã Suối Dây
	

	33
	Phạm Văn Thìn
	Ấp 7, xã Suối Dây
	

	34
	Chàm Mus Ta Pa
	Ấp Chăm, xã Suối Dây
	

	35
	Chàm Sa Lê Man
	Ấp Chăm, xã Suối Dây
	

	36
	Thị Sa Ty Giá
	Ấp Chăm, xã Suối Dây
	

	37
	Thị Háp Sóh
	Ấp Chăm, xã Suối Dây
	

	X. Xã Suối Ngô

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Nhung
	UBND xã Suối Ngô
	

	2
	Phạm Thị Nhung
	UBND xã Suối Ngô
	

	3
	Nguyễn Cao Linh
	UBND xã Suối Ngô
	

	4
	Bùi Minh Tiền
	UBND xã Suối Ngô
	

	5
	Nguyễn Thanh Tâm
	UBND xã Suối Ngô
	

	6
	Vũ Thanh Tuyền
	UBND xã Suối Ngô
	

	7
	Trần Thị Hải
	UBND xã Suối Ngô
	

	8
	Nguyễn Văn Lâm
	UBND xã Suối Ngô
	

	9
	Nguyễn Thế Huỳnh
	UBND xã Suối Ngô
	

	10
	Lể Văn Trên
	UBND xã Suối Ngô
	

	11
	Nguyễn Văn Cò
	UBND xã Suối Ngô
	

	12
	Trịnh Văn Dỵ
	UBND xã Suối Ngô
	

	13
	Trần Văn Đông
	UBND xã Suối Ngô
	

	14
	Nguyễn Văn Kiệt
	UBND xã Suối Ngô
	

	15
	Nguyễn Thị Sinh
	UBND xã Suối Ngô
	

	16
	Trịnh Ngọc Hưng
	UBND xã Suối Ngô
	

	17
	Nguyễn Văn Lợi
	UBND xã Suối Ngô
	

	18
	Nguyễn Minh Đăng Lợi
	UBND xã Suối Ngô
	

	19
	Đỗ Ngọc Lưu
	UBND xã Suối Ngô
	

	XI. Xã Tân Phú

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thanh Chung
	UBND xã Tân Phú
	

	2
	Trần Thanh Sơn
	UBND xã Tân Phú
	

	3
	Phạm Minh Thắng
	UBND xã Tân Phú
	

	4
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	UBND xã Tân Phú
	

	5
	Lê Thế Phương
	UBND xã Tân Phú
	

	6
	Nguyễn Tấn Phát
	UBND xã Tân Phú
	

	7
	Lại Tuấn Anh
	UBND xã Tân Phú
	

	8
	Võ Thái An
	UBND xã Tân Phú
	

	9
	Hà Tấn Lợi
	UBND xã Tân Phú
	

	10
	Lê Thị Ngọc Phú
	UBND xã Tân Phú
	

	11
	Phạm Thị Mai Toan
	UBND xã Tân Phú
	

	12
	Lâm Thị Hồng
	UBND xã Tân Phú
	

	13
	Nguyễn Thanh Bình
	UBND xã Tân Phú
	

	14
	Võ Quang Sang
	UBND xã Tân Phú
	

	15
	Lê  Thị Việt Hương
	UBND xã Tân Phú
	

	16
	Nguyễn Văn Ngọc
	UBND xã Tân Phú
	

	17
	Lâm Công Thành
	UBND xã Tân Phú
	

	18
	Trần Thị Thanh Thảo
	UBND xã Tân Phú
	

	19
	Nguyễn Duy Tiệng
	UBND xã Tân Phú
	

	20
	Đào Thị Tuyết Hoa
	UBND xã Tân Phú
	

	21
	Nguyễn Thị Lan
	UBND xã Tân Phú
	

	22
	Phạm Thị Minh
	UBND xã Tân Phú
	

	23
	Lê Huy Bình
	UBND xã Tân Phú
	

	24
	Đỗ Văn Ba
	UBND xã Tân Phú
	

	25
	Đặng Xuân Phượng
	UBND xã Tân Phú
	

	26
	Trần Văn Giải
	UBND xã Tân Phú
	

	27
	Lê Hoàng Ân
	UBND xã Tân Phú
	

	28
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	UBND xã Tân Phú
	

	29
	Nguyễn Thị Bích Liên
	UBND xã Tân Phú
	

	30
	Lương Thị Mai
	UBND xã Tân Phú
	

	31
	Trần Văn Khen
	UBND xã Tân Phú
	

	32
	Phạm Văn Tiến
	UBND xã Tân Phú
	

	33
	Nguyễn Thị Lượng
	UBND xã Tân Phú
	

	34
	Lê Thị Vinh
	UBND xã Tân Phú
	

	XII. Xã Tân Hòa

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Lê Hoàng Búc
	UBND xã Tân Hòa
	

	2
	Phạm Thanh Tú
	UBND xã Tân Hòa
	

	3
	Dương Thành Biển
	UBND xã Tân Hòa
	

	4
	Vương Văn Lý
	UBND xã Tân Hòa
	

	5
	Nguyễn Như Tâm
	UBND xã Tân Hòa
	

	6
	Đào Nguyễn Thanh Tâm
	UBND xã Tân Hòa
	

	7
	Nguyễn Thị Chi
	UBND xã Tân Hòa
	

	8
	Võ Tấn Công
	UBND xã Tân Hòa
	

	9
	Lê Tấn Duy
	UBND xã Tân Hòa
	

	10
	Phan Văn Đạo
	UBND xã Tân Hòa
	

	11
	Huỳnh Văn Khá
	UBND xã Tân Hòa
	

	12
	Hồ Minh Dũng
	UBND xã Tân Hòa
	

	13
	Trần Thị Anh Thư
	UBND xã Tân Hòa
	

	14
	Thị Xa In
	UBND xã Tân Hòa
	

	15
	Võ Tấn Đạt
	UBND xã Tân Hòa
	

	16
	Trần Tấn Phát
	UBND xã Tân Hòa
	

	17
	Đỗ Thị Kim Phượng
	UBND xã Tân Hòa
	

	18
	Huỳnh Duy Biên
	UBND xã Tân Hòa
	


